
MÔ	TẢ/	DESCRIPTIONS

Van	Cổng	Tín	Hiệu được sử dụng cho hệ tho� ng phun nước tự động trong hệ tho� ng PCCC. Thông báo tıǹh trạng của van đóng hoặc mở trên bảng đie�u khie�n.
Signal	 Gate	 Valve use for automatically squirting system in prevents and �ire �ighting systems. And transmitted the signal to control room for monitoring the valve status.
The	valve	is	designed	when	the	valve	is	fully	close	then	the	signal	light	will	light	up	(signal	close	)

Van	được	thiết	kế	khi	đóng	hết	van	thì	đèn	tín	hiệu	sẽ	báo	sáng	(	đóng	báo	)

GRSX - VAN CỔNG TÍN HIỆU
GRSX - SIGNAL GATE VALVE

Mã	Sản	Phẩm								Code GRSX

SizeKích	Thước										 DN50 - DN600
Design StandardTiêu	Chuẩn	Thiết	Kế

BS 5163-1AWWA C509, WRASISO 7259
Face To Face StandardTiêu	Chuẩn	Khoảng	
Cách	2	Mặt	Bích

BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 3ISO 5752 TABLE 1 SERIES 3 ASME B16.10
Kiểu	Kết	Nối						Connection End FLANGE - MẠ�T BI�CH
Tiêu	Chuẩn	Kết	Nối	Connection Standard DIN 2632 DIN 2633BS 4504 PN10, PN16, PN25JIS B2220 10K, 16K, 20KASME 16.42 150LB
Áp	Suất	Làm	ViệcPressure Rating 16bar/ 20bar/ 25bar
Paint CoatingSơn	Phủ

Loại Sơn  Type EPOXY RESIN POWDERTiêu Chua�n  Standard JIS K 5551:2002 (TCVN 9014:2011)Màu Sa� c      Colour ĐO�  - REDĐộ Dày  Thickness 250µm ~ 300µm
Nhiệt	Độ	Làm	Việc			Working Temp -10°C ~ 120°C
Môi	Trường	Làm	Việc	Flow Media HE�̣  THO� NG PCCCFIRE FIGHTING SYSTEMS
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GRSX - VAN CỔNG TÍN HIỆU
GRSX - SIGNAL GATE VALVE

No Part Name Material Material Code

01 Body Ductile Iron ASTM A536/EN GJS 500-7

02 Wedge Ductile iron + Rubber ASTM A536 + EPDM

03 Pin Stainless Steel AISI 304/316

04 Wedge Nut Bronze ASTM C 51900

05 Stem Stainless Steel AISI 410/304

06 Bonnet Gasket Rubber NBR

07 Bolt Stainless/Carbon Steel AISI 304/A194

08 Bonnet Ductile Iron ASTM A536/EN GJS 500-7

09 O-Ring Rubber NBR

10 O-Ring Rubber NBR

11 O-Ring Rubber NBR

12 Press Bushing Brass ASTM B824

13 Gland Ductile Iron ASTM A536/EN GJS 500-7

14 Yoke Ductile Iron ASTM A536/EN GJS 500-7

15 Bolt Stainless/Carbon Steel AISI 304 / A194

16 Nuts Stainless/Carbon Steel AISI 304 / A194

17 Washer Stainless/Carbon Steel AISI 304 / A194

18 Stem Nut Couple Bronze ASTM C 83600

19 Washer Brass ASTM B824

20 Handwheel Carbon Steel/Ductile 
Iron ASTM A153/A536

21 Sensor Commercial CommercialKI�CH THƯƠ� C GRSX/ GRSX DIMENSION (mm)

DANH MỤC VẠ�T LIE�̣ U GRSX/ PARTS LIST & MATERIALHI�NH VE� / GRSX DETAIL DRAWING
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DN Model/	No. L
K n-Ød C

Ho ØF
PN10 PN16 PN20 PN25 PN10 PN16												PN20 PN25 PN10/16 PN20/2550 GRSX - 0050 178 125 121 125 4-Ø19 4-Ø19 4-Ø19 19 19 356 15065 GRSX - 0065 190 145 140 145 4-Ø19 4-Ø19 8-Ø19 19 19 390 15080 GRSX - 0080 203 160 153 160 8-Ø19 4-Ø19 8-Ø19 19 19 464 200100 GRSX - 0100 229 180 191 190 8-Ø19 8-Ø19 8-Ø23 19 19 529 200125 GRSX - 0125 254 210 216 220 8-Ø19 8-Ø23 8-Ø26 19 19 672 300150 GRSX - 0150 267 240 242 250 8-Ø23 8-Ø23 8-Ø26 19 20 708 300200 GRSX - 0200 292 295 299 310 8-Ø23 12-Ø23 8-Ø23 12-Ø28 20 22 958 360250 GRSX - 0250 330 350 355 362 370 12-Ø23 12-Ø28 12-Ø26 12-Ø31 22 25 1122 430300 GRSX - 0300 356 400 410 432 430 12-Ø23 12-Ø28 12-Ø26 16-Ø31 25 28 1359 430350 GRSX - 0350 381 460 470 476 490 16-Ø23 16-Ø28 12-Ø30 16-Ø34 25 30 1359 430400 GRSX - 0400 406 515 525 540 550 16-Ø26 16-Ø31 16-Ø30 16-Ø37 26 32 1750 500450 GRSX - 0450 432 565 585 578 600 20-Ø26 20-Ø31 16-Ø33 20-Ø37 26 35 1990 500500 GRSX - 0500 457 620 650 635 660 20-Ø26 20-Ø34 20-Ø33 20-Ø37 28 37 2105 550600 GRSX - 0600 508 725 770 750 770 20-Ø30 20-Ø37 20-Ø36 20-Ø40 30 42 2580 550
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GRS	X	-	0100	-	10	-	D2	R

 
Mặt	Bích	&	Áp	Lực: Flange & Pressure
10: PN10; 16: PN16; 
1K: JIS 10K; A1: ANSI 150LB
	D2: Gang Cầu - Ductile Iron
		R: Màu Đỏ - Red

Cỡ	Van: Valve Size:
0100 : DN100    
0300 : DN300
Loại - Model
GRSX: Van co� ng tıń hiệu              Signal Gate Valve
            

GRSX - VAN CỔNG TÍN HIỆU
GRSX - SIGNAL GATE VALVE

CHI TIE� T CA� M BIE� N TI�N HIE�̣ U/ SIGNAL SENSOR INFORMATION

THO� NG TIN ĐẠ�T HA� NG/ ORDER INFORMATION

Vỏ NhựaPlastic cover

Cha� t cách điệnInsulator Tie�p đie�mContactor Nam ChâmMagnet
Power
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